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	Stt
	Khu vực
	Vị trí
	Ký hiệu
	Tọa độ
	Địa điểm thu mẫu
	số lần vượt bụi
	Thời gia đo đạc
	Thời tiết

	
	
	thu mẫu
	Mẫu chính
	X
	Y
	
	
	
	

	I. KCN và CCN

	1
	Khu công nghệ cao chuyên ngành công nghệ sinh học - h.Cẩm Mỹ
	Điểm 2
	AI-SH-02
	436249
	1190777
	Bãi đất trống gần nhà điều hành Công ty Nhà Nguyễn, cách KCN 500m
	2,64 - 3,86
	22/01/2024
	Nắng, gió

	2
	Khu công nghệ cao Long Thành
	Điểm 1
	AI-LTa-01
	411295
	1191822
	Bãi đất trống cách nhà văn hóa khu Kim Sơn 200m, cách KCN 400m
	1,21
	04/01/2024
	Nắng, gió nhẹ

	
	
	Điểm 2
	AI- LTa-02
	409157
	1193922
	Bãi đất trống trong hẻm cạnh chùa An Linh, cách KCN 500m
	1,35
	04/01/2024
	Nắng, gió nhẹ

	3
	KCN Lộc An - Bình Sơn
	Điểm 1
	AI-BS-01
	418612
	1193679
	Khu đất trống đối diện quán cà phê Không Gian, đường vào chùa Bửu An, xã Bình Sơn, h.Long Thành
	2,14 - 9,19
	08/01/2024
	Nắng, gió nhẹ

	4
	Khu CNTT 
Nhơn Trạch
	Điểm 1
	AI-NT-01
	409198
	1188812
	Bãi đất trống gần biệt thự phía sau quán ăn Cao Thắng và quán Kỳ Duyên - ấp Bến Cam.
	1,13
	15/01/2024
	Nắng, gió

	
	
	Điểm 2
	AI-NT-02
	413132
	1185690
	Bãi đất trống đường vào hẻm cạnh Bưu điện Phước Thiền đi vào 500m.
	1,29
	15/01/2024
	Nắng, gió

	5
	KCN Sông Mây
	Điểm 1
	AI-SM-01
	413278
	1213223
	Bãi đất trống gần nhà hàng Nai Vàng.
	1,1-1,5
	03/01/2024
	Nắng, gió

	6
	Cụm CN Tân An – H.Vĩnh Cửu
	Điểm 1
	AI-TAn-01
	410683
	1220043
	Bãi đất trống trước nhà văn hóa ấp Bình Chánh, xã Tân An, H.Vĩnh Cửu, đối diện Studio Vĩnh Thọ cách CCN 300m
	1,2-4,4
	10/01/2024
	Nắng, gió nhẹ

	7
	CCN VLXD Hố Nai 3 - h.Trảng Bom
	Điểm 1
	AI-HN3-01
	411106
	1213435
	Khu đất trống trạm cân trong CCN VLXD Hố Nai 3
	1,2
	11/01/2024
	Nắng, gió nhẹ

	8
	CCN Ô tô Đô Thành - H.Long Thành
	Điểm 1
	AI-DT-01
	416669
	1186257
	Trước cụm công nghiệp ô tô Đô Thành
	1,25-1,81
	09/01/2024
	Nắng, gió nhẹ

	II. Dân cư 

	1
	Phường Bảo Vinh
	 
	AI-LK-08
	446568
	1209584
	Bãi đất trống cạnh nhà số 16 - tổ 4A - ấp Ruộng Hời - phường Bảo Vinh
	1,02
	18/01/2024
	Nắng, gió

	2
	Xã Bình Sơn
	 
	AI-LT-12
	420312
	1193555
	Sân trước nhà số 136 - tổ 4 - ấp 1 - xã Bình Sơn - huyện Long Thành. 
	1,27
	05/01/2024
	Nắng, gió nhẹ

	3
	UBND h.Nhơn Trạch
	 
	AI-NT-13
	405107
	1185926
	Bãi đất trống phía sau Bưu điện huyện Nhơn Trạch.
	1,16-1,88
	10/01/2024
	Nắng, gió

	III. Sân bay Long Thành 

	1
	Xã Bình Sơn
	Điểm 2
	AI-SB-06
	417443
	1194090
	Khu dân cư Bình Sơn, xã Bình Sơn, h. Long Thành
	1,12
	18/01/2024
	Nắng, gió nhẹ

	2
	Xã Cẩm Đường
	Điểm 4
	AI-SB-08
	428987
	1192907
	Trường THCS Cẩm Đường, xã Cẩm Đường, h. Long Thành
	1,26
	18/01/2024
	Nắng, gió

	IV. Sân Bay Biên Hòa 

	1
	Hướng Tây 
	Điểm 2
	AI-SB-02
	396046
	1214298
	khu vực trước nhà số 49C, đường Huỳnh Văn Nghệ, tổ 5 - p Bửu Long, Biên Hòa
	1,16
	22/01/2024
	Nắng, gió nhẹ

	2
	Hướng Nam 
	Điểm 3
	AI-SB-03
	397908
	1211802
	trước nhà số A2/14 kp 10, p Tân Phong, Biên Hòa
	1,31-1,47
	05/01/2024
	Nắng, gió

	3
	Hướng Bắc
	Điểm 4
	AI-SB-04
	398270
	1214707
	Bãi đất trông đối diện quán cafe 68, p Tân Phong, tp Biên Hòa
	1,21
	05/01/2024
	Nắng, gió nhẹ

	4
	Hướng Tây Nam
	Điểm 5
	AI-SB-10
	396884
	1212637
	Bải đất trống phía sau quán Xiêm Que Nhạc Xưa, phường Quang Vinh, tp Biên Hòa
	1,14-1,29
	05/01/2024
	Nắng, gió

	V. Khu XLCT 

	1
	Khu xử lý chất thải rắn phường Trảng Dài-Tp.Biên Hòa
	 
	AI-TD-01
	402131
	1215836
	Khu vực đất trống cách Khu chôn lấp CTR Trảng Dài 300m về phía công ty Môi trường đô thị Urenco.
	1,26-2,14
	10/01/2024
	Nắng, gió




	Stt
	Khu vực
	Vị trí thu mẫu
	Ký hiệu
	Ngày lấy mẫu
	Vượt bụi PM10

	
	
	
	
	
	

	1. Khu công nghiệp 

	1
	KCN Biên Hòa I
	Điểm 1
	AI-BH1-01
	24/01/2024
	1,4

	
	
	Điểm 2
	AI-BH1-02
	24/01/2024
	

	2
	KCN Biên Hòa II
	Điểm 1
	AI-BH2-01
	25/01/2024
	1,04

	
	
	Điểm 2
	AI-BH2-02
	25/01/2024
	

	3
	KCN Amata
	Điểm 1
	AI-AM-01
	02/01/2024
	1,07

	
	
	Điểm 2
	AI-AM-02
	02/01/2024
	

	4
	KCN Loteco
	Điểm 1
	AI-LO-01
	29/01/2024
	1,19

	
	
	Điểm 2
	AI-LO-02
	29/01/2024
	

	5
	KCN Hố Nai
	Điểm 1
	AI-HN-01
	02/01/2024
	1,22

	
	
	Điểm 2
	AI-HN-02
	02/01/2024
	

	6
	KCN Sông Mây
	Điểm 1
	AI-SM-01
	03/01/2024
	1,48

	
	
	Điểm 2
	AI-SM-02
	03/01/2024
	

	7
	KCN Long Thành
	Điểm 1
	AI-LT-01
	02/01/2024
	1,25

	
	
	Điểm 2
	AI-LT-02
	02/01/2024
	

	8
	KCN Thạnh Phú
	Điểm 1
	AI-TPh-01
	17/01/2024
	1,26

	
	
	Điểm 2
	AI-TPh-02
	17/01/2024
	

	9
	Khu CNTT
	Điểm 1
	AI-NT-01
	15/01/2024
	1,01

	
	Nhơn Trạch
	Điểm 2
	AI-NT-02
	15/01/2024
	

	
	 
	Điểm 3
	AI-NT-03
	15/01/2024
	

	
	 
	Điểm 4
	AI-NT-04
	15/01/2024
	

	10
	KCN Agtex
	Điểm 1
	AI-AT-01
	26/01/2024
	1,11

	
	Long Bình
	Điểm 2
	AI-AT-02
	26/01/2024
	

	11
	KCN An Phước
	Điểm 1
	AI-AP-01
	03/01/2024
	1,15

	
	
	Điểm 2
	AI-AP-02
	03/01/2024
	

	2. Khu dân cư - đô thị
	 
	 
	 
	 

	1
	P.Long Bình Tân
	 
	AI-BH-02
	26/01/2024
	1,29

	2
	Xã Hóa An
	 
	AI-BH-05
	29/01/2024
	1,17

	3
	Xã Giang Điền
	 
	AI-TB-10
	05/01/2024
	1,02

	4
	UBND h.Long Thành
	 
	AI-LT-11
	05/01/2024
	1,09

	5
	Xã Bình Sơn
	 
	AI-LT-12
	05/01/2024
	1,25



	

